


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2
Bài 1: Tính: 
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Bài 2: Tìm x: 
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	b. x + 
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Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

[image: image10.wmf].

..........

..........

..........

.....

..........

..........

..........

4

3

2

=

=

              
[image: image11.wmf]..

..........

..........

..........

....

..........

..........

..........

5

4

3

=

=



[image: image12.wmf].........

..........

..........

.......

..........

..........

..........

5

3

4

=

=

            
[image: image13.wmf]..........

..........

..........

......

..........

..........

..........

13

12

11

=

=



[image: image14.wmf].........

..........

..........

.......

..........

..........

..........

13

11

12

=

=

          
[image: image15.wmf].........

..........

..........

.......

..........

..........

..........

5

3

3

=

=


Bài 4: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện tính.
	a. 
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Bài 5: Một HCN có chu vi là 8m. Chiều dài hơn chiều rộng 
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a. Tính chiều dài và chiều rộng HCN.

b. Tính diện tích HCN đó.

	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................

...........................................................................

. ..............................................................................
	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................


Bài 6: Một HCN có chiều dài 
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, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Tính chu vi và diện tích HCN đó.
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Bài 7: Cho phân số 
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. Hỏi phải thêm vào tử số bao nhiêu và bớt ở tử số bấy nhiêu để được phân số 
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Bài 8: Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa:
Bao la, vắng vẻ, mênh mông, lạnh ngắt, hiu quạnh, bát ngát, vắng teo, lạnh lẽo, thênh thang, cóng, vắng ngắt, lạnh buốt, thùng thình.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 9: Gạch bỏ 1 từ không thuộc nhóm đồng nghĩa với các từ còn lại:
- xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh mét, xanh mắt, xanh sẫm, xanh thẫm, xanh rì, xanh mướt, xanh rớt,xanh rờn, xanh mượt, xanh bóng, xanh nhạt, xanh lơ, xanh non

- đỏ au, đỏ bừng, đỏ choé, đỏ chói, đỏ chót, đỏ gay, số đỏ, đỏ loè, đỏ lừ, đỏ ối, đỏ lựng, đỏ ngầu, đỏ nhừ, đỏ ửng, đỏ rực, đỏ thắm, đỏ tươi, đỏ tía, đỏ thẫm.
- trắng tinh, trắng phau, trắng toát, trắng muốt, trắng bệch, trắng tay, trắng ngà, trắng ngần, trắng hếu, trắng bốp, trắng xoá, trăng trắng

- đen trũi, số đen, đen sì, đen kịt, đen thui, đen thủi, đen láy, đen lánh, đen nhẻm, đen ngòm, đen giòn
Bài 10: Gạch bỏ 1 từ không thuộc nhóm nghĩa trong mỗi dãy từ sau:

- Những từ láy miêu tả tiếng mưa: tí tách, lộp độp, lép nhép, ào ào, rào rào.

- Những từ láy miêu tả tiếng chim: thánh thót, líu lo, lách chách, tíu tít, ríu rít.

- Những từ láy miêu tả tiếng gió thổi: rì rào, ì oạp, ào ào, vi vu, xào xạc.

- Những từ láy miêu tả tiếng sáo: vi vu, réo rắt, du dương, dìu dặt, véo von

- Những từ láy miêu tả tiếng súng: đèn đẹt, đì đùng, đùng đoàng, đoàngđoàng, đùng đùng.
Bài 11: Ghi lại 3 từ đồng nghĩa có trong những câu sau:
a. Cuộc sống lao động trên công trường thật tấp nập, nhộn nhịp như những cánh đồng đi vào ngày mùa. Mùa khô vẫn là mùa thi công của những công trường nên không khí càng sôi động.
.........................................................................................................................................................
b. Khi đi xa đây, đã có rất nhiều người phải nhớ thương, phải lưu luyến những ngày sống đầy ý nghĩa, nhớ như trai gái nhớ những ngày hội làng, lưu luyến như học sinh xa ngôi trường cũ.
.........................................................................................................................................................
Bài 12: Gạch chân dưới 8 từ chỉ quê hương, đất nước có trong đoạn văn sau:

Tôi yêu vô cùng đất nước Việt Nam. Nơi đây, ông bà cha mẹ của tôi đã lớn lên, sống và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nơi đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn của tôi, nơi tôi đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Cũng ở nơi đây, tôi được cảm nhận về tình đồng bào, hiểu về một dân tộc Việt Nam “sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà”. Mảnh đất quê cha đất tổ đã dạy tôi yêu và gắn bó với những cảnh vật thân thương, gần gũi của quên nhà: dòng sông xanh mát, luỹ tre hiền hoà, bờ ao, con đò thân thuộc. Giờ đây đã xa Tổ quốc thân yêu, tôi luôn đau đáu nhớ thương về quê mẹ, về một Việt Nam nằm sau trong trái tim mình.
1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi bài “Lòng dân” .
2. Học thuộc phần ghi trong phân môn LTVC và TLV.

3. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng.
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